
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua Biểu số: 07

Chương:  622

Đơn vị tính: đồng

Sè TT Chi tiªu
Dự toán được 

giao
Ghi chú

A Quyết toán thu       67,911,000 

I Tổng số thu: 67,911,000     

1 Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 911,000          Dư đầu: 112.552.547

2 Vận động tài trợ (NH 2019-2020) 67,000,000     Dư đầu:    1.015.165

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước     120,220,697 

1 Tiền học phí và tiền vận động tài trợ - Loại 490 khoản 491     120,220,697 

- Mục: 6550   -  Vật tư văn phòng         2,308,000 

  + Tiểu mục: 6599  - Vật tư văn phòng khác         2,308,000 

- Mục: 6900 -Sửa chữa, duy tu TS phục vụ công tác CM...       18,028,000 

  + Tiểu mục: 6921 - Đường điện cấp thoát nước         9,220,000 

  + Tiểu mục: 6949 - Các TS và công trình hạ tầng cơ sở khác         8,808,000 

- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành       99,884,697 

 +Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn       55,300,000 

 +Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành            114,697 

 +Tiểu muc: 7049 - Chi khác       44,470,000 Dư cuối: 61.258.015

Thủ trưởng đơn vị

(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)

Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
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